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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:  ENGLISH FOR MARKETING & ADVERTISING
                          (TIẾNG ANH TIẾP THỊ VÀ QUẢNG CÁO)
Mã học phần: 37
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 11 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 17 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí:
Học phần English for Marketing & Advertising là môn học tự chọn trong chương trình giáo dục chuyên ngành Tiếng Anh Bậc Cao đẳng.
· Tính chất:
Học phần English for Marketing & Advertising là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính thực hành gắn liền với việc huấn luyện cách xử lí thông tin, khảo sát thị trường, quảng cáo và tiếp thị.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: Sau khi học xong Học phần English for Marketing & Advertising sinh viên :
Hình thành và phát triển vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp về thị trường, tiếp thị và quảng cáo. 
Biết và sử dụng được kiến thức về tiếp thị và quảng bá hình ảnh. Học phần có tính chất bổ trợ cho sinh viên các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh.
Nắm được kiến thức quan trọng và quy tắc ứng xử giao tiếp trong hoạt động thuộc lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo.
· Kỹ năng: Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng:
Nói các câu đơn giản giao tiếp trong đời sống và trong công việc đặc biệt là công việc có liên quan đến quảng cáo và tiếp thị; 
Nghe được các câu có liên quan đến đời sống, kinh doanh, nghe và trả lời điện thoại về các công việc có liên quan đến quảng cáo và tiếp thị;
Đọc hiểu các văn bản có liên quan đến đời sống và công việc có liên quan đến quảng cáo và tiếp thị; 
Lập được kế hoạch trong công việc;
Xử lí được các tình huống giao tiếp trong nghề nghiệp công việc có liên quan đến quảng cáo và tiếp thị.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp, chủ động chuẩn bị bài và làm bài tập ở nhà.
Rèn luyện ý thức tự học, tự nghiên cứu.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Unit 1 
Introduction to marketing and advertising
	3
	1
	2
	


	2
	Unit 2
Finding the customer
	3
	1
	2
	

	3
	Unit 3 
Planning a marketing strategy
	3
	1
	2
	

	4
	Unit 4 
Creating ads
	3
	1
	2
	

	5
	Review
	3
	2
	1
	

	6
	Midterm Test
	2
	
	
	2

	7
	Unit 5 
Marketing tools
	3
	1
	2
	

	8
	Unit 6
Presenting your public face
	3
	1
	2
	

	9
	Unit 7
Marketing through trade fairs
	3
	1
	2
	

	10
	Review
	4
	2
	2
	

	Tổng cộng
	30
	11
	17
	2



2. Nội dung chi tiết:

Unit 1 Introduction to marketing and advertising	Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Học xong bài 1, sinh viên có khả năng:
2. Nội dung chương:
1. Jobs and responsibilities		
2. Corporate identity, logos
3. Branding
4. Reading Brand love by Peter Vane
Unit 2 Finding the customer				Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Học xong bài 2, sinh viên có khả năng:
2. Nội dung chương:
1. Market research			
2. Customer profiles
3. Data collection				
4. A telephone survey
5. Reading Inside the Market
Unit 3 Planning a marketing strategy		Thời gian: 3 giờ	
1. Mục tiêu: Học xong bài 3, sinh viên có khả năng:
2. Nội dung chương:
1. The marketing plan			
2. The four Ps
3. Pricing and positioning strategies
4. Reading Cheryl Hattiaghandi helps you see what’s in your company’s stars
Unit 4 Creating ads					Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Học xong bài 4, sinh viên có khả năng:
2. Nội dung chương:
1. The AIDA model for advertising	
2. Working with an ad agency
3. Advertising channels			
4. Rate sheets
5. Reading Creating the ad that will work for you
Review							Thời gian: 3 giờ
Midterm Test						Thời gian: 2 giờ
Unit 5 Marketing tools					Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Học xong bài 5, sinh viên có khả năng:
2. Nội dung chương:
1. Distribution channels			
2. Types of discount
3. Types of retailer			
4. Telemarketing 
5. Direct marketing
6. Reading Marketing ideas
Unit 6 Presenting your public face                  	Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Học xong bài 6, sinh viên có khả năng:
2. Nội dung chương:
1. Public relations				
2. Websites as a marketing tool
3. Sponsoring				
4. Effective press releases
5. Reading Writing a killer press release
Unit 7 Marketing through trade fairs                          Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu: Học xong bài 7, sinh viên có khả năng:
2. Nội dung chương:
1. Giveaway				
2. Organizing events
3. Attending a trade fair	
4. Reading Test yourself!
Review							Thời gian: 4 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học có hệ thống loa, âm thanh, sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, bảng, phấn, loa, tai nghe, micro.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
Sách, giáo trình chính:
Sylee Gore (2008). English for Marketing & Advertising. Cambridge: Cambridge Press.
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung: 
- Kiến thức:  Các mẫu câu, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng thông dụng sử dụng trong lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo.
- Kỹ năng: Giao tiếp, trao đổi thông tin, sắp xếp cuộc hẹn, trao đổi các thỏa thuận thành công trong lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Phát triển các kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần tự học, tự nghiên cứu để phục vụ tốt các công việc trong tương lai.
2. Phương pháp: 
      Kiểm tra thường xuyên và cuối kỳ theo hình thức tự luận.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Học phần English for Marketing & Advertising nằm trong phần học tự chọn cho sinh viên có đủ kỹ năng phục vụ công việc tương lai.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Dạy theo phương pháp giao tiếp, lấy người học làm trọng tâm.
- Đối với người học: Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, chấp hành quy chế hiện hành của nhà trường, trung thực trong kiểm tra.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Kĩ năng xử lí thông tin khảo sát để tiến hành chiến dịch tiếp thị và quảng bá hình ảnh, củng cố thương hiệu.
4. Tài liệu tham khảo: 
Jeremy Comfort, & Nick Brieger (2007). Marketing. New Jersey: Prentice Hall International .
Robin Walker, &Keith Harding (2010). Tourism. Oxford: Oxford University Press.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
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